
Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn,

 nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Duy Hồng 18/12/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Kim Liên, 

tỉnh Nghệ An

Ấp 1, xã Phú Lý,

tỉnh Đồng Nai
12/12 Không không Sơ cấp Không Phó Bí thư chi bộ 1 Ấp 1 xã Phú Lý 04/10/2013

Đại biểu HĐND xã 

Phú Lý  nhiệm kỳ 

2021-2026

2 Trần Thị Thanh Tài 06/6/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

khu phố Bình ý, 

phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý,

 tỉnh Đồng Nai
12/12

Đại học Sư phạm 

mầm non
không Trung cấp Tiếng Anh 

trình độ B

Giáo viên, kiêm khối 

trưởng khối lớp lá

Trường Mầm non 

Phú Lý
19/12/2011 Không

3 Nguyễn Thị Thứ 07/9/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An

Tổ 6 ấp Mã Đà, xã Trị An,

 tỉnh Đồng Nai
12/12

Đại học Hành 

chính
không Trung cấp Tiếng Anh 

trình độ B

Chuyên viên UBMTTQ xã
UBMTTQVN  

xã Phú Lý
05/9/2010

Đại biểu HĐND xã 

Phú Lý  nhiệm kỳ 

2021-2026

4 Vũ Văn Tuấn 18/05/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Ninh Cường,

 tỉnh Ninh Bình

Ấp Vĩnh An 5, xã Trị An, 

tỉnh Đồng Nai
12/12

Đại học cảnh sát- 

điều tra tội phạm
không Trung cấp Tiếng Anh 

trình độ B1

Công an/

Phó Trưởng công an
Công an xã Phú Lý 12/09/2005

Đại biểu HĐND xã 

Phú Lý  nhiệm kỳ 

2021-2026

5 Nguyễn Thanh Tuyền 04/10/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Tân Triều,

 tỉnh Đồng Nai

ấp 2, Xã Tân An,

 tỉnh Đồng Nai
12/12

 Đại học Quản trị 

kinh doanh
không Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ B1

Cán bộ/Bí thư đảng ủy xã 

Phú Lý
Đảng ủy xã Phú Lý 09/10/2004

Đại biểu HĐND 

huyện Vĩnh Cửu 

(cũ) các nhiệm kỳ: 

2011-2016

2016-2021

2021-2026

từ tháng 7 năm 

2025 đến nay là 

ĐBHĐND xã Phú 

Lý nhiệm kỳ 2021-

2026

1 Nguyễn Thị Kim Cúc 8/12/1971 Nữ Việt Nam Kinh Không
phường Trà Câu, 

tỉnh Nghệ An

Ấp 2 xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai
12/12 Không Không Không Không Nông dân Ấp 2, xã Phú Lý 14/07/2007

Đại biểu HĐND xã 

Phú Lý nhiệm kỳ 

2021-2026

2 Bùi Mạnh Cường 03/01/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Trung Kênh, 

tỉnh Bắc Ninh

Tổ 17, Ấp 4 xã Phú Lý,

 tỉnh Đồng Nai
12/12 Đại học Luật Không Trung cấp

Tiếng Anh 

trình độ A

Công chức/

Chuyên viên 

UBMTTQ VN 

xã Phú Lý
07/10/2007

Đại biểu HĐND xã 

Phú Lý  nhiệm kỳ 

2021-2026

Dân 

tộc

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã)

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 (ẤP 1)

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 (ẤP 2)

VỀ PHÂN BỔ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 THEO ĐƠN VỊ BẦU CỬ CỦA XÃ PHÚ LÝ

Nghề nghiệp, chức vụSTT

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Tôn giáo
Ghi 

chú
Quốc tịch

Đại biểu HĐND 

(nếu có)
Quê quán Nơi ở hiện nay

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ PHÚ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Trình độ

Nơi công tác

Trang 1
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thông
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Quê quán Nơi ở hiện nayHọ và tên

Ngày, 
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Trình độ

Nơi công tác

3 Trần Văn Hùng 20/4/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
 Phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Vĩnh An 2, xã Trị An,

 tỉnh Đồng Nai
12/12

Cử nhân Kinh tế, 

Cử nhân Xây 

dựng Đảng và 

chính quyền nhà 

nước

Không Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ B

Cán bộ/Phó Chủ tịch 

HĐND xã
HĐND xã Phú Lý 04/02/2005

ĐB HĐND huyện 

Vĩnh Cửu (củ), Đại 

biểu HĐND thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu (củ) các 

nhiệm kỳ: 2016-

2021, 2021-2026

Từ tháng 7/2025 là 

đại biểu HĐND xã 

Phú Lý nhiệm kỳ 

2021-2026 

4 Phạm Thị Hữu 23/11/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Đồ Sơn, 

Thành phố Hải 

Phòng

Tổ 3 ấp Bình Chánh,

 xã Phú Lý, tỉnh Đồng Nai
12/12 Đại học Sư phạm Không Không Tiếng Anh 

trình độ B

Giáo viên
Trường tiểu học Bàu 

Phụng
Không Không

5 Ôn Văn Thanh 08/6/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai 

Tổ 10, ấp Mã Đà, xã Trị 

An,

 tỉnh Đồng Nai

12/12
 Đại học Nông 

lâm
Không Trung cấp

Tiếng anh 

trình độ A2

Phó CT UBMTTQ-Chủ 

tịch Hội Nông dân xã Phú 

Lý

UBMTTQVN  

xã Phú Lý
28/11/2010

Đại biểu HĐND xã 

Phú Lý nhiệm kỳ 

2021-2026

1

Nguyễn Thanh Duy

(Đại đức Thích Minh

Duy)

21/12/1986 Nam Việt Nam Kinh Phật Giáo
xã Châu Hòa, tỉnh 

Vĩnh Long

Tổ 3, ấp Cây Cầy,

 xã Phú Lý, tỉnh Đồng Nai
12/12

Cao cấp

 giảng sư
không Không Không

Trưởng ban quản trị kiêm 

trụ trì chùa Bửu Đức xã 

Phú Lý

Chùa Bửu Đức, ấp 

Cây Cầy, xã Phú Lý, 

tỉnh Đồng Nai

Không Không

2 Trần Huỳnh Hạt 09/08/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phú Vinh, Thành 

phố Huế

ấp Vĩnh An 3, xã Trị An, 

Tỉnh Đồng Nai
12/12  Cử nhân Luật không Trung cấp Tiếng Anh 

trình độ B

Chánh văn phòng Đảng 

ủy xã Phú Lý
Đảng ủy xã Phú Lý 01/04/2011

Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-

2026

3 Tạ Thị Hường 19/5/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không
phường Phố Hiến,

 tỉnh Hưng Yên

Ấp 1 xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai
12/12

Cử nhân Công tác 

xã hội chuyên 

ngành dân số

không Không Tiếng Anh 

trình độ A

Dân số viên trạm y tế Trạm y tế Phú Lý 03/02/2018

Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-

2026

4 Lê Thị Ngọt 01/01/1964 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Thiệu Trung, tỉnh 

Thanh Hóa

Ấp Bàu Phụng, xã Phú Lý,

 tỉnh Đồng Nai
9/10 Không không Không Không

Chi hội trưởng hội Phụ 

Nữ ấp Bàu Phụng

ấp Bàu Phụng,

 xã Phú Lý
Không Không

5 Phạm Thị Quế 4/3/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Nhị Chiểu, 

TP Hải Phòng

Ấp Lý Lịch 2, xã Phú Lý, 

tỉnh Đồng Nai
12/12

Đại học quản trị 

kinh doanh
không Trung cấp Không

Phó Trưởng ban 

KTNS-HĐND
HĐND xã Phú Lý 09/10/2004

Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-

2026

1 Phạm Thị Thu Hằng 07/07/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp 1 xã Tân An, 

tỉnh Đồng Nai
12/12

 Cử nhân kế toán; 

Cử nhân Luật
không Trung cấp Tiếng Anh 

trình độ B

Chuyên viên Đảng ủy xã Phú Lý 16/1/2018 Không

2 Nguyễn Đắc Hiển 20/01/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

phường Phương 

Liễu, 

tỉnh Bắc Ninh

Ấp 4, xã Phú Lý, 

tỉnh Đồng Nai
12/12

 Cử nhân Hành 

chính học
không Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Chủ tịch UBND xã 

Phú Lý

Ủy ban nhân dân xã 

Phú Lý
03/02/2003

Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-

2026

3 Đào Văn Hội 13/8/1967 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

Ấp 4 xã Phú Lý,

 tỉnh Đồng Nai
12/12 Không không Trung cấp Không

Trưởng ấp,

 Bí thư chi bộ
Ấp 4, xã Phú Lý 05/09/1988

Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-

2026

4 Nguyễn Thị Mai 02/10/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Tân An, TP. Hải 

Dương

ấp Vĩnh An 8, xã Trị An,

 tỉnh Đồng Nai
12/12  Đại học Kế toán không Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ B

Chủ tịch UBMTTQVN 

xã 

UBMTTQVN  

xã Phú Lý
25/09/2009 Không

5
Nguyễn Thị Thanh

Thảo
02/6/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Thăng Phú, 

Thành Phố Đà Nẵng

Ấp 3, Xã Phú Lý,

 tỉnh Đồng Nai
12/12

Đại học Sư phạm 

chuyên ngành hóa 

học

Thạc sĩ Sơ cấp Tiếng Anh 

trình độ B

Giáo viên

Trường THCS và 

THPT Huỳnh Văn 

Nghệ

05/11/2013 Không

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 (ẤP 3 VÀ ẤP BÀU PHỤNG)

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 (ẤP 4) 

Trang 2
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1 Lê Thị Hiệp 04/3/1988 Nữ Việt Nam Kinh Công giáo
Xã Quỳnh Thắng, 

tỉnh Nghệ An

Tổ 12, ấp 1, xã Phú Lý,

 tỉnh Đồng Nai
12/12

Đại học giáo dục 

tiểu học
không Không Tiếng Anh 

trình độ B

Giáo viên
Trường Tiểu học

 Phú Lý
Không Không

2 Hồ Đăng Ký 01/01/1956 Nam Việt Nam Kinh Phật Giáo
phường Kim Trà,TP 

Huế

ấp Lý Lịch 2, xã Phú Lý, 

tỉnh Đồng Nai
9/12 Không không Không Không

Chi hội trưởng Hội nông 

dân 

ấp Lý Lịch 2, xã Phú 

Lý
Không Không

3 Vũ Đình Lập 14/12/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Khúc Thừa Dụ, 

TP Hải Phòng

Ấp Vĩnh An 5, xã Trị An, 

tỉnh Đồng Nai
12/12  Đại học Quân sự không Sơ cấp Không

Chỉ Huy Trưởng ban 

CHQS xã Phú Lý

Ban chỉ huy quân sự 

xã Phú Lý, tỉnh Đồng 

Nai

19/9/2005 Không

4 Thái Tam Sơn 09/9/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Tân Uyên, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 4, khu phố 6 + 7,

 phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai

12/12
Kỹ sư 

quản lý đất đai
không Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ C

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy kiêm Trưởng 

ban Ban Xây dựng Đảng  

Ủy xã Phú Lý

Đảng  ủy xã Phú Lý 17/12/2003

Đại biểu HĐND xã 

Tân Bình, huyện 

Vĩnh Cửu (cũ), 

nhiệm kỳ 2016-

2021; Đại biểu 

HĐND TT Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu (cũ) nhiệm kỳ 

2021-2026

5 Huỳnh Thị Tuyền 20/04/1992 Nữ Việt Nam Chơro Không
xã Phú Lý, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp Lý Lịch 1 xã Phú Lý, 

tỉnh Đồng Nai
12/12 Cao đẳng không Sơ cấp Không rưởng ấp, Bí thư chi bộ

Ấp Lý Lịch 1, 

xã Phú Lý
20/11/2014

Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-

2026

1 Đào Minh Chiến 01/01/1968 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Trường Giang, 

tinh Quảng Ngãi

Ấp Cây Cầy, xã Phú Lý,

 tỉnh Đồng Nai
8/12 Không Không Không Không Trưởng ấp

Ấp Cây Cầy,

 xã Phú Lý
Không

Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-

2026

2 Trần Viết Hạnh 14/12/1973 Nam Việt Nam Kinh Không Hưng yên
ấp Vĩnh An 3, xã Trị An,

 Tỉnh Đồng Nai
12/12

 Cử nhân Kinh tế 

chính trị
Không Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ B

Chủ nhiệm ủy ban kiểm 

tra Đảng ủy xã
Đảng ủy xã Phú Lý 04/02/2002

 Đại biểu HĐND 

huyện Vĩnh Cửu 

(củ) các Nhiệm kỳ: 

2004-2011, 2011-

2016, 2016-2021; 

2021 - 2026, Từ 

tháng 7/2025: Đại 

biểu HĐND xã Phú 

Lý Nhiệm kỳ 2021-

2026

3 Hoàng Xuân Thiên 01/4/1955 Nam Việt Nam Kinh Không

phường Hương 

Long,

TP Huế

Ấp Bình Chánh xã Phú 

Lý,

 tỉnh Đồng Nai

12/12 Không Không Không Không Nông dân
Ấp Bình Chánh,

 xã Phú Lý
Không

Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-

2026

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 (ẤP LÝ LỊCH 1 VÀ ẤP LÝ LỊCH 2)

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 (ẤP BÌNH CHÁNH VÀ ẤP CÂY CẦY)

Trang 3


